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	THỨ
	TIẾT
	6A1
(Thông)
	6A2
(Loan)
	6A3
(V.Anh)
	6A4
(Tiến)
	6A5
(Tuyết)
	6A6
(Trân)
	7A1
(Đa)
	7A2
(Đông)
	7A3
(Long)
	7A4
(Tụ)

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	Van - N.Thanh
	TAnh - Đông
	Toan - Long
	Van - T.Hồng

	
	2
	
	
	
	
	
	
	GDCD - Lợi
	LS - Diệu
	SH - Thanh
	Toan - Quyết

	
	3
	
	
	
	
	
	
	SH - Thanh
	DL - T.Anh
	LS - Diệu
	DL - Hien

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Van - Tâm
	TAnh - Ngân
	DL - Hien
	GDCD - Phúc
	Toan - Xuân
	TAnh - Trân
	Van - N.Thanh
	TAnh - Đông
	MT - My
	SH - Thanh

	
	2
	LS - Phúc
	Toan - X.Hồng
	Van - Toan
	TAnh - H.Hà
	Toan - Xuân
	Van - Trâm
	Toan - Quyết
	Van - Tâm
	AN - YKhim
	DL - Hien

	
	3
	KHTN1 - Thông
	Toan - X.Hồng
	TAnh - H.Hà
	KHTN1 - Hợp
	KHTN1 - Cường
	LS - Phúc
	Toan - Quyết
	SH - Thanh
	Van - Tâm
	TAnh - Vy

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	Van - N.Thanh
	LS - Diệu
	TAnh - Vy
	TH - Phi

	
	2
	
	
	
	
	
	
	TAnh - Đông
	MT - Vũ
	DL - T.Anh
	LS - Diệu

	
	3
	
	
	
	
	
	
	MT - Vũ
	DL - T.Anh
	SH - Thanh
	TAnh - Vy

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	LS - Diệu
	Van - Tâm
	DL - T.Anh
	Toan - Quyết

	
	2
	
	
	
	
	
	
	DL - T.Anh
	Van - Tâm
	TD - HieuTD
	Toan - Quyết

	
	3
	
	
	
	
	
	
	TD - HieuTD
	AN - YKhim
	CN - Yến
	LS - Diệu

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	
	
	
	
	
	CN - Yến
	Toan - Quyết
	Van - Tâm
	AN - YKhim

	
	2
	
	
	
	
	
	
	VL - Hợp
	CN - Yến
	Van - Tâm
	Van - T.Hồng

	
	3
	
	
	
	
	
	
	Toan - Quyết
	GDCD - Lợi
	VL - Hợp
	Van - T.Hồng

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	LS - Diệu
	VL - Hợp
	Toan - Long
	SH - Thanh

	
	2
	
	
	
	
	
	
	TAnh - Đông
	SH - Thanh
	Toan - Long
	CN - Yến

	
	3
	
	
	
	
	
	
	AN - YKhim
	TH - Đa
	LS - Diệu
	MT - My

	
	4
	
	
	
	
	
	
	SHL - Đa
	SHL - Đông
	SHL - Long
	SHL - Phi

	
	5
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	THỨ
	TIẾT
	7A5
(YKhim)
	7A6
(My)
	7A7
(Yến)
	8A1
(B.Hà)
	8A2
(T.Anh)
	8A3
(A.Hồng)
	8A4
(Phi)
	8A5
(Nguyệt)
	8A6
(Sa)
	8A7
(Vy)

	2
	1
	MT - My
	AN - YKhim
	DL - Hien
	LS - Lợi
	HH - A.Hồng
	SH - T.Phượng
	AN - H.Tú
	DL - T.Anh
	HH - Như
	VL - Sa

	
	2
	AN - YKhim
	Van - T.Hồng
	Toan - Long
	TD - Tuân
	CN - Sa
	TAnh - Đông
	Van - N.Thanh
	Van - Nguyệt
	SH - T.Phượng
	HH - Như

	
	3
	Toan - Quyết
	Van - T.Hồng
	GDCD - H.Tú
	SH - T.Phượng
	LS - Lợi
	HH - A.Hồng
	Van - N.Thanh
	Van - Nguyệt
	MT - My
	TD - Tuân

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	GDCD - Lợi
	VL - Hợp
	LS - Diệu
	Van - Nguyệt
	Toan - X.Hồng
	GDCD - H.Tú
	DL - T.Anh
	Toan - Phượng
	SH - T.Phượng
	TAnh - Vy

	
	2
	SH - Thanh
	LS - Diệu
	VL - Hợp
	Van - Nguyệt
	DL - T.Anh
	LS - Lợi
	TAnh - Trân
	SH - T.Phượng
	Van - N.Thanh
	MT - My

	
	3
	LS - Diệu
	DL - Hien
	AN - YKhim
	Toan - Phượng
	TAnh - Đông
	MT - My
	LS - Lợi
	GDCD - H.Tú
	Van - N.Thanh
	SH - T.Phượng

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	DL - Hien
	Van - T.Hồng
	Toan - Long
	Van - Nguyệt
	LS - Lợi
	CN - Sa
	Toan - Phượng
	AN - H.Tú
	CN - Hợp
	DL - T.Anh

	
	2
	SH - Thanh
	TH - Phi
	Van - T.Hồng
	LS - Lợi
	GDCD - H.Tú
	Van - Nguyệt
	Van - N.Thanh
	Toan - Phượng
	VL - Sa
	CN - Hợp

	
	3
	TH - Phi
	Toan - Long
	DL - Hien
	GDCD - H.Tú
	TAnh - Đông
	Van - Nguyệt
	VL - Sa
	Toan - Phượng
	LS - Diệu
	Van - N.Thanh

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	CN - Yến
	GDCD - H.Tú
	SH - Tuân
	SH - T.Phượng
	Van - Nguyệt
	HH - A.Hồng
	HH - Như
	LS - Lợi
	Toan - Phượng
	CN - Hợp

	
	2
	TAnh - B.Hà
	CN - Yến
	Van - T.Hồng
	CN - Sa
	AN - YKhim
	Van - Nguyệt
	SH - T.Phượng
	HH - A.Hồng
	CN - Hợp
	LS - Diệu

	
	3
	Toan - Quyết
	TAnh - B.Hà
	Van - T.Hồng
	VL - Hợp
	SH - T.Phượng
	LS - Lợi
	TD - Tuân
	CN - Sa
	GDCD - H.Tú
	Toan - Phượng

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Van - T.Hồng
	Toan - Long
	SH - Tuân
	Toan - Phượng
	SH - T.Phượng
	VL - Hợp
	CN - Sa
	LS - Lợi
	Van - N.Thanh
	AN - H.Tú

	
	2
	DL - Hien
	Toan - Long
	TD - Thanh
	Toan - Phượng
	CN - Sa
	AN - YKhim
	MT - My
	SH - T.Phượng
	TD - Tuân
	GDCD - H.Tú

	
	3
	TD - Thanh
	DL - Hien
	Toan - Long
	MT - My
	TD - Tuân
	SH - T.Phượng
	GDCD - H.Tú
	VL - Sa
	Toan - Phượng
	Van - N.Thanh

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Van - T.Hồng
	MT - My
	TAnh - B.Hà
	AN - YKhim
	HH - A.Hồng
	DL - T.Anh
	HH - Như
	Van - Nguyệt
	TAnh - Vy
	SH - T.Phượng

	
	2
	Van - T.Hồng
	TAnh - B.Hà
	LS - Diệu
	DL - T.Anh
	MT - My
	CN - Sa
	SH - T.Phượng
	TD - Tuân
	HH - Như
	TAnh - Vy

	
	3
	VL - Hợp
	SH - Tuân
	TH - Phi
	SHL - B.Hà
	SHL - T.Anh
	SHL - A.Hồng
	SHL - Như
	SHL - Nguyệt
	SHL - Sa
	SHL - Vy

	
	4
	SHL - YKhim
	SHL - My
	SHL - Yến
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	THỨ
	TIẾT
	9A1
(Dung)
	9A2
(Trâm)
	9A3
(Ngân)
	9A4
(Phúc)
	9A5
(P.Hằng)
	9A6
(H.Hà)
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	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	SH - Thi
	GDCD - Dung
	Van - Trâm
	Van - Toan
	HH - Tuyết
	VL - Cường
	
	
	
	

	
	2
	TH. - Tụ
	VL - Thông
	TAnh - Ngân
	TH. - Đa
	Toan - Hiếu
	SH - Thi
	
	
	
	

	
	3
	Van - Toan
	TH. - Tụ
	HH - Tuyết
	GDCD - Dung
	Toan - Hiếu
	TH. - Đa
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
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	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Van - Toan
	Van - Trâm
	TH. - Đa
	DL - Hoa
	GDCD - Dung
	VL - Cường
	
	
	
	

	
	2
	DL - Hoa
	Van - Trâm
	SH - Thi
	VL - Cường
	TH. - Đa
	HH - Như
	
	
	
	

	
	3
	MT - Loan
	CN - Cường
	Van - Trâm
	Van - Toan
	SH - Thi
	LS - Dung
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	5
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